
  BẢNG GIÁ ĐẠI LÝ MỎ LẾCH CẦM TAY 
 

No. Hình ảnh 
 

SKU Tên hàng Thông số KT 
GIÁ 2021 

(ĐÃ VAT) 
Xuất xứ 

Cart 

Qty 

751  

 

 

87-430-1-S 
 

Mỏ  lế ch 4"(100mm) Stanley 87-430-1-S 
 

4" 124,000 
 

CHINA 
 

120 

752 
 

STMT87431-8 
 

Mỏ  lế ch 150mm Stanley STMT87431-8 
 

150mm 126,000 
 

CHINA 
 

120 

753 
 

STMT87432-8 
 

Mỏ  lế ch 200mm Stanley STMT87432-8 
 

200mm 158,000 
 

CHINA 
 

60 

754 
 

STMT87433-8 
 

Mỏ  lế ch 250mm Stanley STMT87433-8 
 

250mm 189,000 
 

CHINA 
 

60 

755 
 

STMT87434-8 
 

Mỏ  lế ch 300mm Stanley STMT87434-8 
 

300mm 201,000 
 

CHINA 
 

24 

756 
 

STMT87435-8 
 

Mỏ  lế ch 375mm Stanley STMT87435-8 
 

375mm 461,000 
 

CHINA 
 

24 

757 
 

87-371-1-S 
 

Mỏ  lế ch 18"/457mm Stanley 87-371-1-S 
 

18" 693,000 
 

CHINA 
 

12 

758 
 
 

 

 

90-947-22 
 

Mỏ  lế ch Maxsteel 6"/152mm Stanley 90-947-22 
 

181,000 
 

CHINA 
 

12 

759 
 

90-948-22 
 

Mỏ  lế ch Maxsteel 8"/203mm Stanley 90-948-22 
 

8" 264,000 
 

CHINA 
 

12 

760 
 

90-949-22 
 

Mỏ  lế ch Maxsteel 10"(250mm) Stanley 90-949-

22 

 

10" 362,000 
 

CHINA 
 

12 

761 
 

90-950-22 
 

Mỏ  lế ch Maxsteel 12"(300mm) Stanley 90-950-

22 

 

12" 454,000 
 

CHINA 
 

12 

762 
 
 
 
 

 

 

 

87-620-S 
 

Mỏ  lế ch răng 6" Stanley 87-620-S 
 

6" 145,000 
 

CHINA 
 

72 

763 
 

87-621-S 
 

Mỏ  lế ch răng 8" Stanley 87-621-S 
 

8" 179,000 
 

CHINA 
 

36 

764 
 

87-622-S 
 

Mỏ  lế ch răng 10"(250mm) Stanley 87-622-S 
 

10" 222,000 
 

CHINA 
 

24 

765 
 

87-623-S 
 

Mỏ  lế ch răng 12"/300mm Stanley 87-623-S 
 

12" 328,000 
 

CHINA 
 

12 

766 
 

87-624-S 
 

Mỏ  lế ch răng 14"/350mm Stanley 87-624-S 
 

14" 385,000 
 

CHINA 
 

12 

767 
 

87-625-S 
 

Mỏ  lế ch răng 18" Stanley 87-625-S 
 

18" 562,000 
 

CHINA 
 

8 

768 
 

87-626-S 
 

Mỏ  lế ch răng 24"(600mm) Stanley 87-626-S 
 

24" 923,000 
 

CHINA 
 

4 

769 
 

87-627-S 
 

Mỏ  lế ch răng 36" Stanley 87-627-S 
 

36" 1,650,000 
 

CHINA 
 

2 

770 
 

 

 

 

84-451-S 
 

Mỏ  lế ch răng 10" AL Stanley 84-451-S 
 

10" 376,000 
 

CHINA 
 

36 

771 
 

84-463-S 
 

Mỏ  lế ch răng 12" AL Stanley 84-463-S 
 

12" 463,000 
 

CHINA 
 

24 

772 
 

84-465-S 
 

Mỏ  lế ch răng 14" AL Stanley 84-465-S 
 

14" 589,000 
 

CHINA 
 

24 

773 
 

84-466-S 
 

Mỏ  lế ch răng 18" AL Stanley 84-466-S 
 

18" 732,000 
 

CHINA 
 

12 

774 
 

84-467-S 
 

Mỏ  lế ch răng 24" Al Stanley 84-467-S 
 

24" 1,449,000 
 

CHINA 
 

6 

775 
 

 

 

87-796-S 
 

Mỏ  lế ch 18" cán bọ c cao su/455mm Stanley 

87-796-S 

 

18" 820,000 
 

CHINA 
 

12 

776 
 

97-797-S 
 

Mỏ  lế ch 24" cán bọ c cao su/600mm Stanley 

97-797-S 

 

24" 1,308,000 
 

CHINA 
 

6 
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